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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục công tác quốc phòng và an ninh
Năm học 2023-2024
Căn cứ Công văn số 5031/BGDĐT- GDQPAN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024; 
Căn cứ Hướng dẫn số 3195/SGDĐT- GDTH ngày 31/8/2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023 -2024;
Căn cứ Hướng dẫn số 776/PGD&ĐT ngày 31/8/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp tiểu học; 
Trường Tiểu học Triều Khúc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục công tác an ninh quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Triển khai dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng an ninh và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
2. Tổ chức các hoạt động dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp, thiết thực với đặc điểm tâm sinh lý từng đối tượng, lứa tuổi học sinh, được tiến hành lồng ghép qua nội dung các bài học trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống,...
II.  NỘI DUNG LỒNG GHÉP
          Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong các môn học Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý, HĐTN  tập trung vào một số chủ đề chính sau: tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống lịch sử của quân đội và công an; một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 Cụ thể:
   LỚP1
* Tiếng Việt
	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	
2
	Bài 9: Ôn tập
-Phần Tập đọc:
Từ “ cố đô”
	-Sử dụng tranh: thành cổ Huế
GV đưa hình ảnh giới thiệu về cố đô ( Huế, Hoa Lư…) giới thiệu lịch sử Việt Nam, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.

	12
	Bài 61
Từ mới: Tên lửa
	GV Giới thiệu tranh Tên lửa:
-GT một số loại Vũ khí dùng trong quân đội.
=>GV giáo dục lòng yêu nước.

	13
	Bài 65
Từ mới: Từ Việt Nam

	GV Giới thiệu tranh: Bản đồ Việt Nam
- GT về hình dáng và biên giới VN
=>GV giáo dục lòng yêu nước, tự hào về đát nước  Việt Nam

	13
	Bài 66
Từ mới: Từ Nam Yết
Tập đọc: Nam Yết của em

	GV Giới thiệu tranh : Bản đồ Việt Nam
-GT về vị trí địa lí của Đảo Nam Yết trên bản đồ.
=>GV Tuyên truyền cho HS: khẳng đinh chủ quyền biển đảo của Việt Nam ta.

	14
	Bài 70
Từ mới: Từ “ cột cờ” 

	GV Giới thiệu tranh : Cột cờ Hà Nội
- GT về vị trí địa lí của Cột cờ Hà Nội 
=>GV giới thiệu và nêu ý nghĩa  của cột cờ Hà Nội, cột cờ Lũng Cú.

	19
	Bài 96
Từ mới: Từ “ Vịnh  Hạ Long”

	GV Giới thiệu tranh : Bản đồ Việt Nam
-GT về vị trí địa lí của “ Vịnh  Hạ Long” trên bản đồ.
=>GV giới thiệu biển đảo Việt Nam, tự hào về cảnh đẹp đất nước Việt Nam.

	21
	Bài 106
Phần Vận dụng: Tìm từ chứa vần ao.
	GV Giới thiệu tranh: chào cờ:
-GT Từ : chào cờ -> GT về HĐ chào cờ.
- Gt về màu sắc, hình dáng của lá cờ.
Hình ảnh  ngôi sao (Tiếng sao có vần ao)
- GT về Biểu tượng lá cờ tổ quốc
=>GV giáo dục lòng yêu nước. Lòng tôn kính lá cờ. Lòng biết ơn thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc. 

	22
	Bài 115
Phần mở rộng vốn từ: Từ “ Lũy tre”

	GV Giới thiệu tranh : Tre ngà bên lăng Bác
- GT về Lũy tre
=>GV GT về cây tre bên lăng Bác ->GD phẩm chất con người  Việt Nam, tự hào về cảnh con người Việt Nam.

	23
	Bài 121
Từ mới: Từ
 “Huân chương”

	GV giới thiệu 1 số hình ảnh về huân chương, về các cựu chiến binh.
 giới thiệu tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

	24
	Bài 125
Từ mới: Từ “ duyệt binh”

	GV Giới thiệu tranh “ duyệt binh”
Cho Hs chơi TS: Tìm câu đúng cho  tranh
- GV giới  thiệu  1 số hình ảnh về duyệt binh, một số công việc  của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam
=>GV giáo dục lòng yêu nước. Ý thức yêu quí các chiến sĩ bộ đội và công an.

	25
	Bài 131
Phần  2 mở  rộng vốn từ: Từ” doanh trại”
	GV Giới thiệu tranh” doanh trại”
-GT về doanh trại nơi bộ đội sống và làm việc.
=>GV giới thiệu hình ảnh về doanh trại bộ đội và giải thích từ doanh trại (bằng hình ảnh hoặc phim)


* Môn Tự nhiên – Xã hội
	
	Bài 1: Gia đình em
Trang 8
HĐ1: thành viên và t/cảm các thành viên trong gia đình.
	GV Giới thiệu tranh” Gia đình hạnh phúc”
-GV giới thiệu hình ảnh thành viên và t/cảm các thành viên trong gia đình. 
-GT về gia đình hạnh phúc.
-GĐ hạnh phúc -> xã hội thanh lịch văn minh và giàu đẹp.
=>GD HS ý thức yêu gia đình, bảo vệ GĐ hạnh phúc thông qua các việc làm nhỏ của bản thân.Góp phần bảo vệ  quê hương đất nước của mình.

	
	Bài 5: Trường học của em
Trang 34
H Đ2: Một số HĐ chính ở trường.
	GV Giới thiệu tranh “Trò chơi an toàn và không an toàn”
-GV giới thiệu hình ảnh một số HĐ an toàn ở trường.
GV giới thiệu hình ảnh một số HĐ không an toàn ở trường.
-Vui chơi an toàn ->Trường học kg có tai nạn thương tích.
=>GD HS có  ý thức tham gia trò chơi an toàn, lành mạnh. Yêu trường, yêu lớp của mình mình-> góp phần XD trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc.

	
	Bài 8: Tết Nguyên Đán
Trang 54
H Đ2: GT về các HĐ về Tết Nguyên Đán
	GV Giới thiệu tranh “Lễ hội văn hóa đặc sắc”
- GV giới thiệu hình ảnh một số HĐ về tết nguyên đán
- GV giới thiệu hình ảnh một số “ Lễ hội văn hóa đặc sắc” của nước ta. (3 miền)
=>GD HS có  ý thức tham gia các  HĐ trong ngày Tết Nguyên Đán  an toàn, lành mạnh.Yêu quê hương, có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc.

	
	Bài 12: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi
Trang 80
H Đ1: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
H Đ1: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	GV Giới thiệu tranh  “Cùng chú bộ đội chăm sóc cây trồng và vật nuôi”

-GV giới thiệu hình ảnh một số việc làm của các chú bộ đội chăm cây và chăm sóc vật nuôi.
-GV GT cho Hs biết các chú bộ đội ngoài việc bảo vệ tổ quốc còn tham gia lao động-> đây là việc làm XD và bảo vệ TQ luôn giàu đẹp.
=>GD HS có  ý thức học tập anh bộ đội yêu lao động. Bảo vệ cây xanh , giữ môi trường xanh sạch đẹp từ những việc làm bản thân.
-GD HS yêu con vật và biết cách chăm con vật an toàn. 
Từ đó góp phần XD và bảo vệ TQ luôn giàu đẹp.

	
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể
Trang 122
Dạy thông suốt cả 3 HĐ
	GV Giới thiệu tranh “5 qui tắc giữ an toàn cho bản thân”
->GV giới thiệu hình ảnh 5 qui tắc giữ an toàn cho bản thân.
->  GV Nêu ích lợi của mỗi qui tắc
-> HD HS cách thực hiện từng qui tắc.
-GD HS có  ý thức tự bảo vệ bản thân. Bane thân mình -> góp phần XD trường không có bạo lực học đường.

	
	Bài 21: Thời tiết
Trang 134
H Đ1: Hiện tượng thời tiết
H Đ2: Trang phục hợp thời tiết
	GV Giới thiệu tranh “Học tập chú bộ đội rèn luyện vượt nắng tránh mưa”
-> GV giới thiệu hình ảnh Thời tiết khi trời mưa.-> nêu dấu hiệu nhận biết khi mưa.
->  GV Nêu tác hại khi trời mưa.
-> HD HS cách khắc phục khi đi mưa.
-GD HS có  ý thức tự khắc phục khó khăn khi thời tiết không tốt.Rèn luyện bản thân tính kiên trì không ngại khó, ngại khổ học tập anh bộ đội. biết chọn trang phục tránh mưa , tránh nắng.


* Môn Đạo đức
	Tuần


 1
	Bài 1: Em với nội qui trường lớp.(Trang 3)
H Đ1: Khám phá


H Đ3: Vận dụng
	GV Giới thiệu tranh:Học tập chú bộ đội xây dựng nếp sống chính qui.
-> GV giới thiệu việc làm của chú bộ đội thể hiện nếp sống đúng nội qui.
->  GV Nêu tác dụng của việcthực hiện tốt nếp sống đúng nội qui.
-> HD HS thực hiện tốt nếp sống đúng nội qui theo tác phong anh bộ đội.
-GD HS có  ý thức luyện bản thân học tập chú bộ đội thực hiện tốt nội qui trường lớp.

	7 &8
	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp.(Trang 7)
H Đ1: Khám phá


H Đ3: Vận dụng
	GV Giới thiệu tranh: Học tập chú bộ sắp đặt nội vụ gọn gàng ngăn nắp.
-> GV giới thiệu việc làm của chú bộ đội để đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp: gấp chăn màn, để giày dép, ba lô, mũ áo….
->  GV Nêu tác dụng của việcthực hiện tốt việc để đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.
-> HD HS thực hiện tốt việc làm  thực hiện tốt việc để đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp theo tác phong khẩn trương của  anh bộ đội.
-GD HS có  ý thức luyện bản thân học tập chú bộ đội thực hiện tốt lối sống gọn gàng ngăn nắp, khẩn trương.

	 13
	Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ (Trang 39)
H Đ1: Khám phá(Phần c)



H Đ3: Vận dụng
	GV Giới thiệu tranh: Để gia đình luôn hạnh phúc.
-GV giới thiệu hình ảnh thành viên và t/cảm các thành viên trong gia đình. 
-GT về gia đình hạnh phúc.
-GĐ hạnh phúc ->mỗi người cần làm gì?
-> HD HS thực hiện tốt việc làm  thực hiện các việc làm nhỏ của bản thân thể hiện quan tâm người thân trong gia đình.
->GD HS ý thức yêu gia đình, bảo vệ GĐ hạnh phúc thông qua các việc làm nhỏ của bản thân.-> góp phần XD đất nước bình an hạnh phúc.

	19 &20
	Bài 11: Trả lại của rơi (Trang 56)
H Đ2: Luyện tập

H Đ3: Vận dụng
	GV Giới thiệu tranh: thật thà-Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
-> GV giới thiệu việc làm của bạn nhỏ,GT người giúp bạn nhỏ trả lại của rơi.
->  GV Nêu tác dụng của việcthật thà
-> HD HS thực hiện tốt việc thật thà
->GD HS ý thức tự giác, không tham của rơi. Biết tìm người để giúp mình trả lại của rơi-> trở thành công dân tốt.


	30 &31
	Bài 12: Phòng tránh bị ngã (Trang 60)
H Đ1: Khám phá


H Đ3: Vận dụng
	GV Giới thiệu tranh: Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.
· GV cho Hs tìm hiểu việc làm  làm của bạn nhỏ, nêu tình huống có thể sảy ra…
->  GV Nêu tác hại của việc làm đó-> tự nêu cách phòng tránh.
-> HD HS thực hiện tốt việc phòng tránh bị ngã, phòng tránh tai nạn thương tích ….
->GD HS ý thức tự bảo vệ bản thân. Tính thận trọng khi tham gia chơi hay làm việc đẻ tránh ssayr ra tai nạn. Biết khuyên ngăn mọi ngưởi thực hiên vui chơi an toàn…
GD Bảo vệ sức khỏe -> góp phần bảo vệ tổ quốc.


* HĐGD: Hoạt động trải nghiệm
	
	
	

	13
	Tuần 13: 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em yêu chú bộ đội.
Trang 35
	Hoạt động 2: Tìm hiểu về chú bộ đội
Giới thiệu cụ thể về trang phục của các chú bộ đội hải quân, không quân… và nói nhiệm vụ của từng chú bộ đội qua các hình ảnh, video để từ đó học sinh thấy được nhiệm vụ quan trọng của các chú bộ đội.
Hoạt động 3: Tập đội hình, đội ngũ
Giáo dục học sinh làm theo nếp sống gọn gàng, ngăn nắp, đúng giờ của các chú bộ đội.

	14
	Tuần 14: HĐ giáo dục theo chủ đề: Bày tỏ lòng biết ơn.(Trang 37)
HĐ1: Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ

HĐ 2: Trang sử hào hùng 


	

->Giáo dục học sinh biết nhờ có sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, các chú bộ đội mà chúng ta có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.
->GV Giới thiệu tranh :Thánh Gióng, Đinh Bộ Lĩnh; Trần Quốc Toản 
  ->GV giới thiệu về các anh hùng lịch sử, GT các chiến công. Nơi thờ các vị anh hùng. 
Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc.Lòng biết ơn các vị anh hùng.

	15
	Tuần 15: HĐ giáo dục theo chủ đề: Biết ơn những người có công với quê hương. (Trang 39)
HĐ2: Chia sẻ về các anh hùng của quê hương


	

-> GV Giới thiệu tranh: Anh Kim Đồng
  -> GV giới thiệu về Anh Kim ĐồngGT việc làm của anh, chiến công mà anh đã ghi lại. 
->Giáo dục học sinh tính gan dạ, tự tin trong công việc.Tứ đó nói và thực hiện được một số  việc làm phù hợp với khả năng của mình để thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh hùng của quê hương.

	33
	Tuần 33: HĐ giáo dục theo chủ đề: Bác Hồ kính yêu. (Trang 81)
HĐ2: Kể chuyện về Bác Hồ


	

-> GV Giới thiệu bộ  tranh: Khắc ghi lời Bác Hồ dạy.
  -> GV giới thiệu về Bác Hồ: Tên, tuổi, quê hương. Ngày sinh , ngày mất của Bác.
-> GV giới thiệu các câu nói của Bác Hồ đối với thiếu nhi.Đối với toàn dân tộc Việt Nam.
->Giáo dục học sinh lòng biết ơn Bác Hồ

	34
	Tuần 34 : HĐ giáo dục theo chủ đề: Sao nhi đồng của em. (Trang 84)
HĐ2: Sinh hoạt sao: Triển lãm tranh Bác Hồ với thiếu nhi
	

-> GV Giới thiệu bộ  tranh: Khắc ghi lời Bác Hồ dạy.
  -> GV nêuh/ả, việc làm của Bác thể hiệntình cảm của Bác dành cho Thiếu nhi. 
->Giáo dục học sinh lòng biết ơn Bác Hồ. nêu việc làm thể hiện tình tôn kính và yêu quí Bác Hồ.


LỚP 2 
	* Môn Tiếng Việt

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	5
	Tuần 5:  Bài 10- Tiết 7
Nghe viết: Thời khóa biểu. Phân biệt c/k, ch/tr, v/d (trang 43)
	- Lồng ghép giáo dục sự biết ơn các chú bộ đội đã vượt qua khó khăn gian khổ để gìn giữ hòa bình cho đất nước=> GD học sinh rèn luyện đức tính làm việc khoa học  có kế hoạch có nền nếp kỷ luật  như các bộ đội

	30
	Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo (trang 95)
(Tiết 1 +  2 - Tuần 30)
	
GV giới thiệu biển đảo Việt Nam, tự hào về cảnh đẹp đất nước Việt Nam. Rất nhiều các chú bộ đội như  bố bạn nhỏ đang phải xa nhà  công tác tại noi đảo xa để vững tay súng bảo vệ đất nước

	30
	Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo (trang 97)
Phân biệt d/gi; s/x; ip/iêp
(Tiết 10- Tuần 30)
	- Ở phần Vận dụng trải nghiệm, GV cho HS chơi trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ”; GV đưa hình ảnh: quần đảo Hoàng Sa; Trường Sa) và giới thiệu - khẳng định chủ quyền đất nước.

	31
	Bài 23 Kể chuyện Bóp nát quả cam  (trang 100)
( Tiết 4 – Tuần 31)
	- Phần Vận dụng trải nghiệm, cho HS giới thiệu về 1 anh hùng trẻ tuổi của dân tộc, sau đó GV đưa tranh vẽ anh Kim Đồng, anh Vừa A Dính và giới thiệu.
- Lồng ghép giáo dục tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc, lòng biết ơn các anh hùng của dân tộc.

	31
	Bài 24: Chiếc rễ đa tròn
( Tiết 10 – Tuần 31)
-Trang 104
	- GV đưa hình ảnh 5 điều Bác Hồ dạy và giới thiệu từng điều cho HS.
- Lồng ghép giáo dục tình yêu với Bác Hồ, lòng biết ơn Bác - người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

	32
	Bài 25: Đất nước chúng mình (trang 110)

	- Giới thiệu lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ Đoàn, cờ Đội - niềm tự hào khi đứng trước lá cờ Tổ quốc ;  1 số hình ảnh, thông tin về các vị anh hùng có công lớn với nước đã làm rạng danh lịch sử nước nhà  Tự hào về quê hương

	32
	Bài 25: Kể chuyện Thánh Gióng  (trang 112)
( Tiết 4 – Tuần 32)
	- Phần Vận dụng trải nghiệm cho HS  xem tranh về Khu di tích tưởng niệm liệt sĩ Nông Văn Dền; 3 hình ảnh về chị Võ Thị Sáu; hình ảnh anh Lê Văn Tám và tượng đài của anh để giới thiệu cho HS. 
- Lồng ghép giáo dục tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc, lòng biết ơn các anh hùng của dân tộc.  Tự hào về truyền thống  đoàn kết yêu quê hương đất nước.

	
*  Môn Đạo đức

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	3
	Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 3) – Tuần 3

	- Sau phần Liên hệ, GV đưa tranh chăm chỉ và hỏi HS: “Tranh vẽ gì?”
 -> GV giáo dục HS noi gương các chú bộ đội về việc sắp xếp thời gian trong ngày, ngoài những lúc phải học tập, rèn luyện trên thao trường vất vả thì các chú bộ đội còn: Vượt nắng, thắng mưa, huấn luyện giỏi, kỉ luật nghiêm.

	5
	Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo (Tuần 5) 

	- Sau hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: GV đưa tranh nhân ái cho HS quan sát và nêu nội dung tranh.
- Lồng ghép giáo dục HS là ngoài thầy cô giáo là những người dạy dỗ các con thì ở những nơi vùng sâu xa, biển đảo, còn có những người thầy, người cha là các chú bộ đội luôn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cả trong cuộc sống và học tập.

	10
	Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi
 (Tuần 10)

	- Ở HĐ Vận dụng, trải nghiệm: GV đưa tranh hình ảnh các chú bộ đội với nhân dân.
- Lồng ghép giáo dục học sinh Biết nhận lỗi và sửa lỗi là một đức tính tốt là biểu hiện của  tính trung thực giống như các chú bộ đội (12 điều kỉ luật khi quan hệ với nhân dân)

	16
	Bài 7: Tiếp xúc với người lạ  (Tuần 16)
	 - Ở hoạt động Vận dụng trải nghiệm: GV đưa hình ảnh tranh GD kỹ năng sống 
- Ở HĐ tìm hiểu một số tình huống khi tiếp xúc với người lạ, GV đưa tranh 12 qui tắc an toàn khi con ở nhà một mình.
- Giáo dục HS kĩ năng sống khi tiếp xúc với người lạ trong các tình huống: khi bị lạc đường, khi bị người lạ dụ dỗ bằng đồ ăn, kẹo ngọt, khi bị người lạ tiếp cận,…

	21
	Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình (Tuần 21)
	 - Ở hoạt động Thảo luận vè cách bảo quản đồ dùng gia đình GV đưa tranh 12 qui tắc an toàn khi con ở nhà một mình.
- Giáo dục HS kĩ năng sống khi tiếp xúc với người lạ trong các tình huống: khi bị lạc đường, khi bị người lạ dụ dỗ bằng đồ ăn, kẹo ngọt, khi bị người lạ tiếp cận,…

	28
	Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tuần 28)

	- Ở HĐ vận dụng, trải nghiệm ở tiết 1: GV đưa tranh 10 bí quyết giúp trẻ sử dụng Internet an toàn. 
 - GV cách sử dụng các đồ điện trong gia đình trong đó có máy tính ( có kết nối internet)

	32
	Bài 13. Em yêu quê hương 
(Tuần 32)
	- Ở hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: GV giới thiệu và cho HS xem tranh ảnh  về những hoạt động trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương và đưa tranh 1 ( yêu nước)
- Giáo dục HS niềm tự hào về quê hương thông qua các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian đó chính là thể hiện tinh thần yêu nước.

	* Hoạt động trải nghiệm

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	21
	Bài 21: Tự chăm sóc sức khỏe bản thân 

	- Ở hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: Các tranh ở HĐ hướng vào bản thân 
- Giáo dục HS thực hiện các hoạt động tự chăm sóc sức khoẻ hằng ngày như thường xuyên tập thể dục, rèn luyện nề nếp tự giác, chấp hành nghiêm túc các nề nếp của trường, của lớp …->có sức khỏe tốt góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	25
	Bài 25: Những người bạn hàng xóm

	- Ở hoạt động 3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Tranh 2,3 Ở HĐ hướng đến xã hội
-Giáo dục HS ngoài những việc có thể cùng làm với hàng xóm để thêm thân thiết với nhau, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống ta còn có thể cùng làm các việc với các bạn cùng lớp cùng trường, rộng hơn nữa là tất cả những người dân cùng đất nước phải biết đoàn kết bảo vệ đất nước, bảo vệ biển đảo quê hương mình.

	26
	Bài 26: Tôi luôn bên bạn

	- Ở hoạt động 2 khám phá theo chủ đề: Tranh 1 Ở HĐ hướng đến xã hội 
- Giáo dục HS tình cảm yêu quý bạn bè, biết giúp đỡ bạn bè, những người có hoàn cảnh khó khăn kể cả những người xa lạ như bài thơ: “Tình đồng chí”.

	28
	Bài 28: Cảnh đẹp quê hương

	- Ở hoạt động 2:Các tranh ở hoạt động hướng đến thiên nhiên. GV mở rộng cho HS xem một số cảnh đẹp tranh 1,3,5.
- Qua đó giáo dục Hs biết giữ gìn bảo vệ cảnh đẹp, tình yêu quê hương đất nước.

	30
	Bài 30: Giữ gìn vệ sinh môi trường
	- Ở hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: Giáo dục HS viết các khẩu hiệu về bảo vệ môi trường, tham gia các HĐ trồng cây xanh giúp môi trường sống trong lành . Tranh 2,4

	32
	Bài 32: Nghề của mẹ, nghề của cha
	- Ở HĐ1: Khám phá chủ đề:  Chia sẻ hiểu biết về nghề nghiệp, công việc của người thân. GV đưa tranh 2 giới thiệu với HS một số nghề nghiệp: bộ đội, công an, chú hải quân để Hs hiểu rõ công việc, sự khác nhau của từng nghề.
- Sau HĐ2: Mở rộng và tổng kết chủ đề: GV sử dụng tranh 1 giới thiệu HS trước khi lựa chọn nghề nghiệp cho mình các bạn sẽ được tham gia các buổi học được chuyên gia chia sẻ về từng công việc, từ đó chúng ta có lựa chọn công việc phù hợp.
- Lồng ghép GDHS biết ơn và kính trọng các chú bộ đội hải quân, công an đã bảo vệ cho sự yên bình của đất nước.

	34
	Bài 34: Lao động an toàn
	- Sau hoạt động 1: Thảo luận về cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động: GV sử dụng tranh 3 giới thiệu bình chữa cháy, cách sử dụng bình chữa cháy cho gia đình khi có hiện tượng cháy nổ xảy ra. Đồng thời đưa tranh lính cứu hỏa đang làm việc
- Lồng ghép GDHS mỗi một nghề nghiệp đều có vai trò quan trọng, qua đó GDHS biết ơn người lính cứu hỏa giúp sẵn sàng vượt qua nguy hiểm bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân.

	*  Môn TNXH

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	2
	Bài 2: Nghề nghiệp (trang 10)

	Lồng ghép vào sau hoạt động 1: Các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ:
- Ở HĐ mở rộng, GV đưa tranh 1
- Giáo dục HS niềm tự hào về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình đã góp phần bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc
Ví dụ: Ông nội em là bộ đội Trường Sơn. Bố em là bộ đội hải quân. Mẹ em là cảnh sát giao thông
Trò chơi: 
Trò chơi: Tìm nội dung đúng cho mỗi bức tranh:
6 bức tranh (A;B;C;D;E;G) tương ứng với 6 ghi chú: 
1. Chú BĐ Không quân
2. Chú BĐ Hải quân
3. Chú BĐ Tăng thiết giáp
4. Chú BĐ Phòng không
5. Chú BĐ Công binh
6. Chú BĐ Đặc công. 
- Lồng ghép giáo dục lòng biết ơn các chú bộ đội.

	3
	Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (trang 14)
	Lồng ghép vào sau hoạt động2: Những việc làm để phòng tránh và xử lí khi bị ngộ độc thông qua đường ăn uống:
- GV đưa tranh 1
- Giáo dục HS không để chó mèo, chuột, gián bò vào thức ăn. Không ăn thực phẩm ôi thiu và thực phẩm không rõ nguồn gốc….Rửa tay trước khi ăn.
- Cùng ông, bà, cha, mẹ phòng tránh ngộ độc khi ở nhà và giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.
- Phát quang bụi rậm, giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát.

	9
	Bài 7: An toàn khi ở trường (trang 35)
(Tuần 9)
	- GV đưa tranh 2- Lồng ghép vào sau hoạt động vận dụng, trải nghiệm:GV phối hợp tuyên truyền, xây dựng môi trường học đường an toàn-không bạo lực như không đánh nhau, bắt nạt, trêu chọc..

	17
	Bài 11: Môi trường sống của thực vật và động vật (trang 62) 
(Tuần 17)

	- GV đưa tranh 3
- Lồng ghép vào sau hoạt động 1: Nơi sống của thực vật và động vật. GDHS chung tay bảo vệ môi trường sống của động vật, thực vật chính là góp phần bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ hành tinh xanh.


	32
	Bài 20: Một số hiện tượng thiên tai.- Trang 116
(Tuần 32)

	- GV đưa tranh 4
Lồng ghép vào sau hoạt động2: Rủi ro thiên tai:
- Hs nhận biết một số rủi ro do thiên tai mang lại, từ đó hs có ý thức giữ gìn môi trường sống xung quanh để bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.
- Giáo dục Hs biết ơn những người có công giúp nhân dân khắc phục thiên tai, cùng dân luyện tập phòng chống cháy rừng như các chú công an, bộ đội.



Lớp 3
* Môn Tiếng Việt

	STT
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	Bài 5: Nhật kí tập bơi
	Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ việc đuối nước để các em học sinh tránh được tai nạn có thể xảy ra.

	2
	Bài 16: Ngày em vào đội
	Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết

	3
	Bài 30: Những ngọn hải đăng
	Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam

	5
	Bài 9: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
	Giáo viên nêu lợi ích của tập thể dục, và những ví dụ Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

	6
	Bài 14: học nghề
luyện tập: viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình
	Giáo viên nêu 1 số nghề như bộ đội, công an nói về những tấm gương bộ đội cụ Hồ cho học sinh thêm yêu quý và biết ơn .

	7
	Bài 17
Đọc: Đất nước là gì?
	Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ quyền đất nước


	


8
	
Bài 19: sông Hương
Nói và nghe: Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tính.
	
Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai.

	9
	Bài 20: Tiếng nước mình
Đọc: tiếng nước mình
Luyện tập: mrvt về đất nước
Viết đoạn văn: nêu cảm xúc vê một cảnh đẹp đất nước.

	Học sinh kể những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu nước.

	10
	Bài 23: Hai Bà Trưng
	Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

	11
	Bài 24: Cùng bác qua suối.
	Kể chuyện về sự chịu đựng khó khan gian khổ của Bác Hồ và chú bộ đội trong kháng chiến.

	12
	Bài 27: Thư của ông trái đất gửi các bạn nhỏ

	- Giáo dục an ninh quốc phòng (tôn trọng chủ quyền biển đảo quê hương)
- BVMT: Giữ gìn vệ sinh môi trường biển đảo (Khi đi du lịch thì không vứt rác trên các bãi biển, không làm ô nhiễm nguồn nước)

	13
	Bài 28: Những điều nhỏ tớ làm cho trái đất.
	- Giáo dục an ninh quốc phòng cho học sinh xem Video về quần đảo Trường Sa, về cuộc sống của các chú hải quân

	14
	Bài 30: Một mái nhà chung
	Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược.



	* Môn Đạo đức

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	3
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam (Tiết 3) 

	- Sau phần Liên hệ:
 -> GV giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước., ý nghĩa của bài hát Quốc ca.

	6
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

	- Sau hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: GV giới thiệu cho HS xem một số tranh ảnh phù hợp với nội dung bài học
- Lồng ghép giáo dục HS  tình yêu quê hương đất nước,trân trọng và tự hào  về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.

	9
	Bài 3: Em quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng.

	- Ở HĐ Vận dụng, trải nghiệm: GV đưa tranh hình ảnh các chú bộ đội giúp đỡ nhân dân.
- Lồng ghép giáo dục học sinh Biết quan tâm đến hàng xóm láng giềng là một đức tính tốt giống như các chú bộ đội.

	15
	Bài 5:Em giữ lời hứa

	 - Ở hoạt động Vận dụng trải nghiệm: GV đưa hình ảnh tranh GD kỹ năng sống 
-Lồng ghép giáo dục học sinh Biết giữ lời hứa là đức tính tốt giống Bác Hồ, chú bộ đội.(Chiếc vòng bạc)

	18
	Bài 6:Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ
	 - Ở HĐ vận dụng trải nghiệm 
-Lồng ghép giáo dục HS tinh thần trách nhiệm luôn hoàn thành nhiệm vụ giống chú bộ đội.

	32
	Bài 12: Em tuân thủ qui tắc an toàn giao thông
	-Ở HĐ vận dụng trải nghiệm.

	
* Môn TNXH

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	3
	Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

	- Sau phần Liên hệ:
 -> GV lấy vd để chứng minh cho HS thấy hậu quả của những vụ cháy ( nhà, kho, rừng…)

	6
	Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học

	- Sau hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: GV giới thiệu cho HS xem một số tranh ảnh phù hợp với nội dung bài học
- Lồng ghép giáo dục HS  tình đoàn kết, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ của con người Việt Nam.

	7
	Bài 6: Truyền thống trường em
	- Ở HĐ Vận dụng, trải nghiệm: GV đưa tranh hình ảnh các nhà giáo chiến sĩ.
- Lồng ghép giáo dục học sinh Biết quan tâm đến các thầy giáo đã từng là bộ đội.

	8
	Bài 7: Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của trường học

	 - Ở hoạt động Vận dụng trải nghiệm: HS đưa ra các đề án phát hiện những chỗ chơi không an toàn cần sửa
-Lồng ghép giáo dục học sinh Biết giữ gìn của công

	11
	Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp
	 - Ở HĐ vận dụng trải nghiệm 
-Lồng ghép giáo dục HS tinh thần trách nhiệm, yêu lao động, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

	12
	Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công
	-Ở HĐ vận dụng trải nghiệm.
- Lồng ghép GDHS yêu quê hương đất nước, làng nghề thủ công truyền thống.

	14
	Bài 11: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan thiên nhiên

	- Sau phần Liên hệ:
 -> GV giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, quang cảnh thiên nhiên. Tự hào về truyền thống quê hương, đất nước.

	28
	Bài 19: Một số chất có hại đối với các cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh
	- Sau hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: GV giới thiệu cho HS xem một số tranh ảnh phù hợp với nội dung bài học
- Lồng ghép giáo dục HS  chống buôn bán, sử dụng, sản xuất hàng giả, hàng có chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

	35
	Ôn tập chủ đề Trái đất và Bầu trời
	- Ở HĐ Vận dụng, trải nghiệm: GV đưa tranh hình ảnh, nội dung liên quan đến trái đất và bầu trời.
- Lồng ghép giáo dục học sinh Biết quan tâm đến bảo vệ trái đất và bầu trời trong lành, Yêu chuộng hòa bình và ghét chiến tranh.


*  HĐTN
	STT
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	bài 4: Danh mục theo sở thích
	Học sinh xây dựng danh mục yêu thích. GV gợi ý cho HS những danh mục sách chủ đề quê hương, đất nước, những danh nhân, lịch sử nước ta.

	2
	bài 7: Ứng xử với đồ cũ
	Giáo dục HS sau khi phân loại đồ cũ thì sẽ mang đi cho những người khó khăn, hoàn cảnh. 

	3
	bài11: Phấn đấu trở thành đội viên 
	Tổ chức cho HS tham quan phòng truyền thống của nhà trường, giáo dục cho HS niềm tự hào khi trở thành Đội viên.

	4
	Bài 15: Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12
	Phát động cuộc thi: “Giữ nhà đẹp, giữ lớp xinh”, học tập tác phong ngăn nắp gọn gàng của chú bộ đội.
Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

	5
	Bài 25: Truyền thống quê hương em
	- GV kết hợp với PH tổ chức cho HS thực hiện kế hoạch tìm hiểu truyền thống địa phương. Từ đó giáo dục HS tình yêu với quê hương, đất nước.

	6
	Bài 26: Món quà tặng bạn
	- Tổ chức cho HS tham gia quyên góp, tặng quà cho những người hoàn cảnh khó khăn. 
- Giáo dục HS lòng biết ơn với những bộ đội, chiến sĩ công an không quản thân mình giúp đỡ những người ở vùng thiên tai, dịch bệnh.

	7
	Bài 27: Giúp đỡ người khuyết tật
	GV yêu cầu HS lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở nhà trường và địa phương. Từ đó giáo dục học lòng yêu thương với những người kém may mắn trong cuộc sống.

	


8
	Bài 28: Quê hương em tươi đẹp 
	Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên ở địa phương nói riêng, ở đất nước nói chung.

	9
	Bài 32: Nghề em yêu thích


	GV giới thiệu, mở rộng thêm về công việc của bộ đội, công an. Từ đó giáo dục HS lòng biết ơn với những người có công, hi sinh và bảo vệ đất nước.



 Lớp 4
	Tuần
	Môn lồng ghép / Tiết dạy
	Bài lồng ghép
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	2
	Tiếng Việt
	Bài 3: Anh em sinh đôi ( Tiết 2)
	Tiết 2: Ca ngợi tinh thần dũng cảm của anh Kim Đồng đã hi sinh từ khi còn rất nhỏ tuổi để bảo vệ tổquốc.

	23
	Tiếng Việt
	Bài 10: Cảm xúc Trường Sa
( Tiết 1)
	Tiết 1:
+ Khẳng định chủ quyền của đất nước ta: hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
+ Ca ngợi tấm gương người lính đảo dũng cảm, kiên cường, hiền lành, giản dị. Họ đã thầm lặng cống hiến tuổi trẻ của mình để bảo vệ vùng biển đảo của đất nước.

	26
	Tiếng Việt
	Bài 16: Ngựa biên phòng
	Tiết 1: HS hiểu nhiệm vụ của các chiến sĩ biên phòng đang vất vả ngày đêm canh giữ, bảo vệ biên cương của tổ quốc.

	1
	LS và ĐL
	Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
	Tiết 2: Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

	4
	LS và ĐL
	Bài 4. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	Tiết 1: Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm

	27
	LS và ĐL
	Bài 22. Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên.
	Tiết 2: Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

	32
	LS và ĐL
	Bài 26. Một số nét văn hoá truyến thống yêu nước, cách mạng của đồng Nam Bộ.
	Tiết 2: Tinh thần đoàn kết, dũng cảm của đồng bào Nam Bộ cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

	21
	Đạo đức
	Bài 5: Bảo vệ của công
	Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung

	16
	Hoạt động trải nghiệm
	HĐ SHDC: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12
	HS hiểu về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; Học tập tấm gương anh bộ đội cụ Hồ.

	26
	Hoạt động trải nghiệm
	HĐ SHL: CĐ:Uống nước nhớ nguồn.
	Nêu những tấm gương anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm


* Lớp 5
	STT
	Môn học
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	01
	Tiếng Việt T1
	Tuần 1. Kể chuyện Lý Tự Trọng
Trang 9
	Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	
	
	Tuần 3. Tập đọc: Lòng dân
Trang 24
	Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

	
	
	Tuần 6. Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A- Pác-Thai
Trang 54
	Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979

	
	
	Tuần 13. Tập đọc: Người gác rừng tí hon
Trang 124
	Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm

	
	
	Tuần 13. Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia, Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường
Trang 127
	Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường

	
	Tiếng Việt T2
	Tuần 19. Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Trang 6
	Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

	
	
	Tuần 20. Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng
Trang 20
	Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam

	
	
	Tuần 22. Tập đọc: Lập làng giữ biển
Trang 36
	Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển

	
	
	Tuần 23. Tập đọc: Chú đi tuần
Trang 51
	Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam

	
	
	Tuần 25. Tập đọc: Phong cảnh Đền Hùng
Trang 68
	Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước

	
	
	Tuần 31. Tập đọc: Bầm ơi
Trang 130
	Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	02
	Lịch sử và Địa lý
	Phần Địa lý. Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta
Trang 66
	Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

	
	
	Bài 5: Vùng biển nước ta
Trang 77
	Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh

	03
	Đạo đức
	Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình
Trang 6
	Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt

	
	
	Bài 11: Yêu Tổ quốc Việt Nam
Trang 34
	Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ quyền biển, đảo

	
	
	Bài 12: Em yêu hòa bình
Trang 37
	Học sinh kể những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam


      
       Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục công tác an ninh quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024 của trường tiểu học Triều Khúc. Nhận được kế hoạch này, các tổ khối chuyên môn nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng
	Nơi nhận:
- Tổ CM; 
- Lưu VT.
	
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Anh Tám




